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TÒA ÁN NHÂN DÂN H. QUẾ VÕ 

TỈNH BẮC NINH 
____________ 

Bản án số: 94/2022/HS-ST 

Ngày: 21/6/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH                        

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hoài Phương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tô Thành Công và bà Nguyễn Thị Phú; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hạp Thị Lan Phương - Thư ký TAND huyện Quế Võ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa: Ông 

Phùng Đắc Dũng – Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 78/2022/HSST ngày 

25/4/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2022/HSST ngày 06/5/2022, 

thông báo thay đổi ngày xét xử số 09/TB-TA ngày 17/5/2022, đối với bị cáo: 

Đỗ Thu H, sinh năm 1997;   

HKTT: Thôn Thịnh Lai, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Đỗ Văn H và mẹ đẻ: Đỗ Hồng H; Gia 

đình có 03 chị em, bị cáo là thứ hai; có chồng và 03 con: Con lớn nhất sinh năm 

2016, con nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị 

tạm giữ từ ngày 26/12/2021 đến ngày 04/01/2022, hiện tại ngoại – có mặt.  

- Người bị hại: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1970 - vắng mặt; 

Địa chỉ: Thôn Phả Lại, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25/12/2021, H đi bộ từ nhà ra đường Quốc lộ 18 

để đi nhờ xe lên công ty ở khu công nghiệp Quế Võ 1 thuộc thôn Giang Liễu, xã 

Phương Liễu, huyện Quế Võ làm việc, trên đường đi H thấy 01 đôi găng tay bằng 

vải màu trắng còn mới không rõ của ai rơi trên đường nên nhặt đút vào túi quần để 

sử dụng. Khi đến quốc lộ 18, lúc này khoảng 19 giờ cùng ngày, H ngồi chờ xe ở khu 

vực ghế đá trước cửa hàng tạp hóa của gia đình anh L, do không có tiền tiêu sài cá 

nhân và thấy cửa hàng tạp hóa của nhà anh L đông người vào mua hàng nên H đã 

nảy sinh ý định đột nhập vào trong nhà anh L nấp chờ khi gia đình anh L đi ngủ sẽ 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, H giả vờ vào cửa hàng của anh L mua 

hàng, lợi dụng việc khách vào mua hàng đông, anh L bán hàng không để ý nên H đã 

lẻn vào gian chứa đồ cạnh cửa ra vào nấp. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, 

thấy gia đình anh L tắt điện, đóng cửa quán đi ngủ thì H đi ra khu vực tủ quầy bán 

hàng lục tìm tài sản, H kéo ngăn kéo tủ thứ hai từ trên xuống thấy có nhiều ngăn nhỏ 
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chứa nhiều tiền mệnh giá từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng. Thấy vậy, H lấy găng 

tay bằng vải nhặt được trước đó đeo vào tay rồi lấy toàn bộ số tiền trên đút vào túi 

áo khoác rồi tiếp tục mở ngăn tủ bên cạnh thấy nhiều thẻ điện thoại các mệnh giá 

20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng của các nhà mạng Viettel, 

Vina, mobifone và lấy toàn bộ số thẻ điện thoại trên đút vào túi áo khác, do sợ bị 

phát hiện nên H đi vào trong gian chứa đồ nấp mục đích chờ gia đình anh L ngủ say 

thì tiếp tục ra lục tìm tài sản. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, H tiếp tục đi ra quầy 

bán hàng mở các ngăn kéo còn lại thì thấy 01 chiếc ví hình chữ nhật màu xám trắng, 

H kiểm tra bên trong có hai cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó, H lấy hai cọc 

tiền cầm ở tay còn chiếc ví H để lại vị trí cũ rồi lấy 01 túi nilong màu trắng ở gần đó 

cho toàn bộ số tiền và thẻ điện thoại vừa trộm vào trong túi nilon. Sau khi trộm cắp 

được tài sản, H đi ra phía cửa chính để tìm đường ra ngoài nhưng cửa khóa, H đi ra 

khu vực sân phơi quần áo ở phía sau cửa hàng tạp hóa để tìm đường ra ngoài thì thấy 

có một chiếc thang bằng sắt, H dựng thang lên mái nhà rồi trèo lên mái nhà đi về 

phía trước cửa hàng rồi trèo xuống đường, lúc này khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày. 

Sau đó, H đi bộ lên đường quốc lộ 18, khi đi qua khu tập kết rác ở đầu thôn Vệ Xá, 

xã Đức Long, H cởi áo khoác, găng tay và dép bỏ vào thùng rác rồi đi nhờ xe lên 

nhà nghỉ “Tuấn Hưng” của chị Nguyễn Thị Lân, sinh năm 1986 ở thôn Giang Liễu, 

xã Phương Liễu, huyện Quế Võ thuê phòng 301 nghỉ, tại đây H bỏ tiền và thẻ nạp 

điện thoại ra kiểm tra thấy hai cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng có tổng số tiền là 

59.000.000 đồng, tổng số tiền mệnh giá từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng là 

5.000.000 đồng, thẻ Viettel có 40 thẻ = 3.950.000 đồng (trong đó: mệnh giá 50.000 

đồng là 13 thẻ, 100.000 đồng là 21 thẻ, thẻ 200.000 đồng là 06 thẻ), thẻ Vina có 19 

thẻ = 1.370.000 đồng (mệnh giá 20.000 đồng có 01 thẻ, 50.000 đồng có 09 thẻ, 

100.000 đồng có 09 thẻ), thẻ mobifone có 01 thẻ mệnh giá 20.000 đồng kiểm tra 

xong H đi ngủ đến khoảng 06 giờ ngày 26/12/2021 dậy trả phòng rồi đi xe ôm đến 

chợ trung tâm thị trấn Phố Mới mua quần áo, đồ dùng cá nhân hết 5.000.000 đồng 

(số tiền trộm cắp được có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng) và nạp 12 thẻ 

cào điện thoại của nhà mạng Viettel mệnh giá 100.000 đồng vào tài khoản game 

“Sun.Win” trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO của Hằng. Sau khi mua sắm đồ 

dùng xong, H đi xe ôm về nhà, trên đường về H vứt 12 thẻ cào điện thoại vừa nạp 

tại khu vực sườn đường gần cầu Bình Than thuộc thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Khi về đến nhà, H cất giấu số tiền 59.000.000 đồng 

vào nồi nấu rượu ở trên gác xép tầng 01 của gia đình rồi xuống bếp ngồi nạp 02 thẻ 

điện thoại mệnh giá 50.000 đồng, 01 thẻ điện thoại mệnh giá 100.000 đồng của nhà 

mạng Viettel vào tài khoản sim điện thoại của H (sim khuyến mại H không nhớ số 

thuê bao đã bị mất) và nạp toàn bộ số thẻ điện thoại còn lại vào vào tài khoản game 

“Sun.Win” trên máy điện thoại của Hằng, sau khi nạp thẻ xong H cho toàn bộ số thẻ 

đã nạp vào bếp đốt. Cùng ngày, Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1970, HKTT: thôn 

Phả Lại, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có đơn trình báo Công an 

huyện Quế Võ về việc mất trộm tài sản gồm khoảng 65.000.000 đồng tiền mặt và 

khoảng 5.000.000 đồng tiền thẻ nạp điện thoại của các nhà mạng với nhiều mệnh 

giá thẻ khác nhau. Đến 18 giờ 50 phút cùng ngày 26/12/2021, biết hành vi của mình 

là sai, vi phạm pháp luật, Đỗ Thu H đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Quế Võ đầu thú. 
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 Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đã thu 

giữ: 

- Số tiền 59.000.000 đồng (gồm 118 tờ tiền phô ly me mệnh giá 500.000 đồng) 

và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng, số IMEI: 861485039499935 

đã qua sử dụng do Đỗ Thu H giao nộp; 

- Thu tại khu vực chân cầu Bình Than thuộc thôn Châu Cầu, xã Ngọc Xá, 

huyện Quế Võ 12 thẻ điện thoại Viettel mệnh giá 100.000 đồng đã bị cào hết lớp sơn 

bảo vệ mã thẻ do Đỗ Thu H bỏ tại đó. 

+ 01 USB màu trắng ghi lại hình ảnh Đỗ Thu H thực hiện hành vi trộm cắp 

tài sản tại gia đình nhà Anh Nguyễn Văn L ngày 25/12/2021. 

 Đối với số tiền 59.000.000 đồng Đỗ Thu H giao nộp. Quá trình điều tra xác 

định là tài sản của Anh Nguyễn Văn L. Ngày 09/01/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Quế Võ đã trả lại cho Anh Nguyễn Văn L, anh L đã nhận lại tài sản 

và không có ý kiến gì. Đỗ Thu H đã bồi thường cho Anh Nguyễn Văn L số tiền 

10.140.000 đồng để khắc phục hậu quả. Anh L đã nhận đủ số tiền trên và không yêu 

cầu H phải bồi thường gì về trách nhiệm dân sự. 

Bản cáo trạng số: 48/CT-VKS ngày 25/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Đỗ Thu H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 BLHS.  

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thu H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản 

cáo trạng đã nêu và thừa nhận, cáo trạng của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố bị 

cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực 

hành quyền công tố tại phiên toà trình bày luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị 

cáo Đỗ Thu H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173, điểm 

b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Đỗ Thu H từ 24 tháng đến 30 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian đã tạm 

giữ từ 26/12/2021 đến 04/01/2022. Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với 

bị cáo. Ngoài ra, đại diện VKS còn đề nghị về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo nhận tội, không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ 

điều tra, viện kiểm sát, kiểm sát viên đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, 

không bị ai khiếu nại nên xác định hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng là hợp pháp. 
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[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người bị hại; phù hợp với tang 

vật thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào 

khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25/12/2021, Lợi dụng việc cửa hàng tạp hóa của gia 

đình Anh Nguyễn Văn L có nhiều người ra vào, không kiểm soát được nên bị cáo 

Đỗ Thu H đã lén lút nấp vào gian chứa đồ của cửa hàng nhằm mục đích trộm cắp tài 

sản. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, khi gia đình anh L đi ngủ, bị cáo đã trộm 

cắp số tiền 64.000.000 đồng; 40 thẻ điện thoại Viettel mệnh giá 50.000 đồng, 

100.000 đồng và 200.000 đồng, tổng giá trị là 3.950.000 đồng; 19 thẻ vina mệnh giá 

20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng, tổng giá trị là 1.370.000 đồng; 01 thẻ 

điện thoại mobifone trị giá 20.000 đồng để trong ngăn tủ bán hàng của gia đình anh 

L. Tổng giá trị tài sản bị cáo H trộm cắp là 69.340.000 đồng. Hành vi của bị cáo H 

đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 BLHS như cáo trạng 

của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền 

sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến trật tự trị 

an tại địa phương nên cần phải xử phạt bị cáo thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi 

xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo thành người có ích cho 

xã hội và cũng để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì 

thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi phạm tội đã 

ra đầu thú, quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

hận về hành vi của mình, bị cáo cũng đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho người 

bị hại và người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, bị cáo được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS. Do bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật nên khi áp dụng hình phạt cần 

xem xét giảm nhẹ một phần để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, bị 

cáo H không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Do bị cao đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho 

người bị hại. Người bị hại đã nhận lại đủ tài sản, không có yêu cầu bồi thường gì 

thêm nên không xem xét giải quyết.  

[6] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng do bị cáo H giao 

nộp, bị cáo có dùng chiếc điện thoại này để nạp số thẻ điện thoại mà bị cáo đã trộm 

cắp của gia đình anh L. Do vậy, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.  

- Tịch thu tiêu hủy 12 thẻ điện thoại Viettel đã cào hết lớp sơn bảo vệ do hết 

giá trị sử dụng.  

- Tiếp tục lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB màu trắng lưu lại hình ảnh bị cáo H 

trộm cắp tài sản tại nhà anh L.  

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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1. Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Thu H phạm tội “Trộm cắp tài sản".  

2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 47, 

Điều 38 BLHS; Điều 106, Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án, xử phạt:  

- Bị cáo Đỗ Thu H 24 (Hai mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ từ 26/12/2021 đến 04/01/2022.  

3. Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết.  

4. Về vật chứng: Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Oppo màu 

trắng. Tịch thu tiêu hủy 12 thẻ cào điện thoại Viettel đã cào hết lớp sơn bảo vệ. Lưu 

theo hồ sơ vụ án 01 USB màu trắng.   

Toàn bộ vật chứng theo biên bản giao nhân vật chứng số 25 ngày 26/4/2022 

tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.  

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người 

bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án tống đạt hợp lệ./. 

Nơi nhận: 
- TAND, VKSND, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; 

- VKS, CA, Chi cục THADS huyện Quế Võ; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh; 

- Các bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu HS, VP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

TP - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Thị Hoài Phương 
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